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Câu 1: 
a. Câu thành ngữ: "Con dại cái mang" muốn nói đến điều gì? 
b. Em hãy cho biết trẻ em Việt Nam có những quyền và bổn phận gì? 
Gợi ý:
a. Câu thành ngữ: "Con dại cái mang" muốn nói đến trách nhiệm của gia đình đối với trẻ em

b. 
* Các quyền của trẻ em Việt Nam:
- Quyền được bảo vệ:
          Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em được nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, danh dự, nhân phẩm.
          - Quyền được chăm sóc:
          Trẻ em được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển, bảo vệ sức khỏe, được chung sống với cha mẹ, được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình...
          - Quyền được giáo dục:
          Trẻ em có quyền được học tập, được dạy dỗ. Trẻ em có quyền được học tập, vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao...
* Bổn phận của trẻ em:

- Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà cha mẹ; giúp đỡ gia đình những việc vừa sức mình.

- Chăm chỉ học tập, kính trọng thầy cô giáo, đoàn kết với bạn bè

- Sống có đạo đức, tôn trong pháp luật, tôn trọng pháp luật.tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; yêu quê hương đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế.

Câu 2. 
a. Em hiểu thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? 
b. Em hãy kể 04 việc làm của em trong việc bảo vệ môi trường?
 
c. Theo em học sinh phải làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
Gợi ý:
a. 
- Bảo vệ môi trường: Là giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường, ngăn chặn khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra.

- Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

b.  04 việc làm bảo vệ môi trường.

Ví dụ:

- Giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học và nơi ở.

- Trồng cây xanh.

- Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nguồn nước.

- Vứt rác đúng nơi quy định.

c. Học sinh góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên:

- Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường.

- Tuyên truyền nhắc nhở mọi người cùng thực hiện việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Biết tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên

- Nếu thấy các hiện tượng làm ô nhiễm môi trường, phá hoại tài nguyên thiên nhiên phải nhắc nhở hoặc báo cáo với cơ quan thẩm quyền.          

Câu 3: 
a. Thế nào là di sản văn hóa? Thế nào là di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể? Pháp luật nước ta quy định như thế nào về di sản văn hóa?

 b. Nêu những DSVH của VN được công nhận là DSVH thế giới? Những việc làm để góp phần giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh mà em biết?
Gợi ý:
a. Khái niệm

- Di sản văn hóa là sản phẩm vật chất, tinh thần, có ý nghĩa lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

 - Di sản văn hóa vật thể: Là sản phẩm vật chất, có giá trị lịch sử văn hóa, khoa học, gồm: di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

- Di sản văn hóa phi vật thể: Là sản phẩm tinh thần, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học. Hình thức lưu giữ, lưu truyền: Bằng tiếng nói, chữ viết, truyền miệng, truyền nghề, trình diễn…

- Ví dụ: Tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, lối sống, nếp sống dân gian, lễ hội truyền thống…

* Pháp luật nước ta ghiêm cấm các hành vi:

- Chiếm đoạt làm sai lệch di sản văn hóa.

- Hủy hoại hoặc gây nguy cơ huỷ hoại di sản văn hóa.

- Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ, xây dựng trái phép lấn chiếm đất đai, thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

- Mua bán trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử - VH, danh lam thắng cảnh, đưa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài.

 - Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để thực hiện hành vi trái pháp luật.

b. Những DSVH của VN được công nhận là DSVH thế giới:  Phố Cổ Hội An; Động Phong Nha; Vịnh Hạ Long, bến Nhà Rồng; Ca Trù, Hát Xoan,Hội Gióng, nhã nhạc cung đình Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên…. 

* Những việc làm bảo vệ di sản văn hóa

· Đi tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, di sản văn hóa.

· Phát hiện cổ vật, nộp cho cơ quan có trách nhiệm

· Giúp đỡ các cơ quan chức năng sưu tầm cổ vật

· Giữ gìn sạch đẹp các di tích lịch sử ở địa phương.
·  ……
Câu 4: 

a. Thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan? Em hiểu như thế nào là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân? 

b. Để thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác, chúng ta cần làm gì?
Gợi ý:
a. Khái niệm:

- Tín ngưỡng: Là lòng tin vào một cái gì đó thần bí, hư ảo, vô hình như thần linh, thượng đế, Chúa trời…

- Tôn giáo: Là một hình thức tín ngưỡng, có hệ thống có tổ chức, có giáo lí và những hình thức lễ nghi (VD: đạo Phật, đạo Thiên chúa)

- Mê tín dị đoan: Là lòng tin một cách mù quáng dẫn đến mất trí, hành động trái lẽ thường vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không có thật, gây hậu quả xấu.

* Quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo có nghĩa là: công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào; người đã theo một tín ngưỡng hay tôn giáo có quyền bỏ không theo nữa hay bỏ để theo một tin ngưỡng, tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức, cản trở

b. Để thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác, chúng ta cần:

- Tôn trọng nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo như đền, chùa, miếu thờ, nhà thờ,…

- Không gây bài xích, gây mất đoàn kết giữa những người không có tín ngưỡng, tôn giáo va những người có tín ngưỡng, tôn giáo, những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.
Câu 5. Nhà nước ta là nhà nước của ai? Do Đảng nào lãnh đaọ? Em hãy giải thích tại sao Nhà nước ta là “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”?

Gợi ý:
          Nhà nước ta là “Nhà nước của dân, do dân và vì dân” . Do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

          Nhà nước ta là “Nhà nước của dân, do dân và vì dân” vì: Nhà nước ta là thành quả cách mạng của nhân dân, do nhân dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân.

Câu 6. Bộ máy nhà nước ta gồm mấy loại cơ quan? Đó là những loại cơ quan nào?
Gợi ý:
Bộ máy nhà nước ta gồm 4 loại cơ quan:

- Cơ quan quyền lực, đại biểu của nhân dân: Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp

- Cơ quan hành chính: Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp, các Tòa án quân sự

- Cơ quan kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, các Viện kiểm sát quân sự

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Tình huống 1:
Gần nhà bạn Nam có một người chuyên làm nghề bói toán. Mẹ Nam cũng thỉnh thoảng sang xem bói. Nam can ngăn nhưng mẹ Nam cho rằng đó là quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người và khuyên Nam không nên can thiệp vào.

a. Theo em mẹ Nam nói vậy có đúng không? Vì sao?

b. Nếu là Nam em sẽ làm gì?

Tình huống 2:

Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, Bố mẹ Nam phải làm lụng vất vả sớm khuya, chắt chiu từng đồng để cho anh em Nam được đi học cùng các bạn. Nhưng do đua đòi, ham chơi, Nam đã nhiều lần bỏ học đi chơi với đám bạn xấu. Cuối năm học, Nam không đủ điểm để lên lớp và phải học lại.

  
a. Hãy nêu nhận xét của em về việc làm của Nam?

  
b. Theo em, Nam đã không làm tròn quyền và bổn phận nào của trẻ em.

Tình huống 3:

Ở nơi gia đình An sinh sống, một số người thường vứt rác, xác động vật chết xuống hồ, ao hoặc vứt ra đường.

a. Em hãy nhận xét hành vi nêu trên.

       b. Hậu quả của hành vi đó.

       c. Nếu em là An, chứng kiến sự việc đó, em sẽ làm gì ?

Tình huống 4: 

Ông Quốc là thợ sửa xe đạp. Mỗi khi có chậu nước bẩn là ông đổ ngay xuống dòng sông bên cạnh. Hoàng nhìn thấy mới khuyên ông đừng làm thế vì sẽ gây ô nhiễm môi trường. Ông mới nói: Sông chảy liên tục thế sao mà ô nhiễm được. 

Em đồng ý với ý kiến của ai trong tình huống trên. Vì sao ? 

a. Mẹ Hằng nghĩ như vậy là không đúng.
Vì:

- Bói toán là biểu hiện của mê tín, dị đoan chứ không phải là tự do tín ngưỡng và pháp luật đã nghiêm cấm nghề này.
- Mỗi người chúng ta phải có trách nhiêm chống lại những việc làm sai trái pháp luật 
b. Nếu là Hằng em sẽ:

- Giải thích cho mẹ hiểu tác hại của mê tín dị đoan.

- Vận động gia đình và người thân khuyên giải mẹ
- Báo với chính quyền địa phương can thiệp, xử lí người hành nghề bói toán
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